Biểu 1 BCTT/DN:

THÔNG TIN ĐỊNH DANH VỀ DOANH NGHIỆP

	1. Tên doanh nghiệp: ….............……………………………………………………. Điện thoại: ………………..; Fax: ………………………………………

	2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………

2.1. Xã/phường: ………………………………………….....

2.2. Huyện/quận: …………………………………………...

2.3. Tỉnh/thành phố: ………………………………………..


	3. Họ, tên Giám đốc: ………………………………………………………

3.1. Giới tính:      1 Nam (    2 Nữ   (
3.2. Trình độ: 1 (Tiến sỹ, Phó tiến sỹ)  ( 2 (Thạc sỹ)  (  3 (Đại học)  (  4 (Trung cấp)  (; 5 (CN kỹ thuật)  (; 6 (Trình độ khác) (
(Tích vào một mã thích hợp ở mục 3.1, 3.2)

	4. Cấp quản lý:

4.1. Trung ương 

Tên Tập đoàn/Tổng công ty ……………………………………………

Tên Bộ: ……………………. ……………………………………………

4.2. Địa phương:

Tên Sở: ……………………. ……………………………………………

Tên tỉnh, thành phố: ……… ……………………………………………

6. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

6.1. Lao động, doanh thu, nộp ngân sách, lợi tức
	5. Ngành SXKD: ………………………………………….

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Mã ngành (theo QĐ 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007):




	Năm 
	Công nhân viên (người)
	Tổng doanh thu (1000đ)
	Nộp ngân sách (1000đ)
	Trong đó: Thuế
	Lợi tức sau thuế (1000đ)

	
	Tổng số 
	Trong đó: Nhân viên quản lý 
	Tổng số 
	Trong đó: Xuất khẩu 
	Số phải nộp 
	Số đã nộp 
	Số phải nộp 
	Số đã nộp
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2. Vốn điều lệ: ……………………………. đồng.

6.3. Vốn Chủ sở hữu: …………………….. đồng.

6.4. Diện tích đất (m2) ……………………………

Trong đó: - Dùng vào SXKD: …………………… 

- Chưa dùng: …………………………….

                - Cho thuê: ……………………………

- Khác: ……………………………………

	
Người lập biểu 
	Ngày     tháng     năm 
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu)


